
THƯ VIỆN TỈNH HẬU GIANG                                                SÁCH THIẾU NHI QUÍ II-2023 

 

1 

 

THƯ MỤC SÁCH MỚI 

(SÁCH THIẾU NHI) 

 

 
 

1/. VŨ DƯƠNG THUÝ NGÀ. Cuốn sách nhỏ - Ý nghĩa lớn : Cuộc thi Đại sứ Văn hoá 

đọc năm 2020 / Vũ Dương Thuý Ngà chủ biên; Phạm Quốc Hùng, Đoàn Quỳnh Dung... sưu 

tầm. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2022. - 196 tr. : Ảnh, tranh màu; 22 cm. 

Tóm tắt: Gồm các bài viết chia sẻ về cuốn sách em yêu thích hoặc cuốn sách đã làm 

thay đổi nhận thức của em về cuộc sống. Một số tác phẩm sáng tác nhằm khích lệ mọi người 

đọc sách. Kế hoạch và biện pháp khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn. 

Những câu nói hay về sách và văn hoá đọc. Triển lãm tác phẩm hay và đẹp. 

+ Môn loại: 028.5509597 / C517S 

- Mã kho: PN 3388-3389 

 

2/. VŨ DƯƠNG THUÝ NGÀ. Hành trang vào cuộc sống : Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc 

năm 2020 / Vũ Dương Thuý Ngà chủ biên; Phạm Quốc Hùng, Đoàn Quỳnh Dung... sưu tầm. 

- Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2022. - 212 tr. : Ảnh, tranh màu; 22 cm. 

Tóm tắt: Gồm các bài viết chia sẻ về cuốn sách em yêu thích hoặc cuốn sách đã làm 

thay đổi nhận thức của em về cuộc sống. Một số tác phẩm sáng tác nhằm khích lệ mọi người 

đọc sách. Kế hoạch và biện pháp khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn. 

Những câu nói hay về sách và văn hoá đọc. Triển lãm các tác phẩm hay, đẹp, công phu và 

sáng tạo của cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc 2020. 

+ Môn loại: 028.5509597 / H107T 

- Mã kho: PN 3386-3387 

 

3/. VŨ DƯƠNG THUÝ NGÀ. Vitamin dành cho tâm hồn : Cuộc thi Đại sứ Văn hoá 

đọc năm 2020 / Vũ Dương Thuý Ngà chủ biên; Phạm Quốc Hùng, Đoàn Quỳnh Dung... sưu 

tầm. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2022. - 194 tr. : Ảnh, tranh màu; 22 cm. 

Tóm tắt: Gồm các bài viết chia sẻ về cuốn sách em yêu thích hoặc cuốn sách đã làm 

thay đổi nhận thức của em về cuộc sống. Một số tác phẩm sáng tác nhằm khích lệ mọi người 

đọc sách. Kế hoạch và biện pháp khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn. 

+ Môn loại: 028.5509597 / V314D 

- Mã kho: PN 3390-3391 

 

4/. VÂN DƯƠNG. Những câu chuyện nhỏ giúp em trưởng thành - Tớ không bao giờ bỏ 

cuộc : Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Vân Dương biên soạn. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 

63 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sinh động, hấp dẫn mang đến cho trẻ những bài học 

sâu sắc về cuộc sống, hình thành những kỹ năng sống, động lực vươn lên và giúp các em thêm 

yêu cuộc đời. 

+ Môn loại: 158.1083 / NH556C 

- Mã kho: PN 3642-3643 

 

5/. VÂN DƯƠNG. Những câu chuyện nhỏ giúp em trưởng thành - Tớ sẽ thành công : 
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Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Vân Dương biên soạn. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 63 tr.; 

21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sinh động, hấp dẫn mang đến cho trẻ những bài học 

sâu sắc về cuộc sống, hình thành những kỹ năng sống, động lực vươn lên và giúp các em thêm 

yêu cuộc đời. 

+ Môn loại: 158.1083 / NH556C 

- Mã kho: PN 3644-3645 

 

6/. VÂN DƯƠNG. Những câu chuyện nhỏ giúp em trưởng thành - Tớ sáng tạo : Dành 

cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Vân Dương biên soạn. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 63 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sinh động, hấp dẫn mang đến cho trẻ những bài học 

sâu sắc về cuộc sống, hình thành những kỹ năng sống, động lực vươn lên và giúp các em thêm 

yêu cuộc đời. 

+ Môn loại: 158.1083 / NH556C 

- Mã kho: PN 3646-3647 

 

7/. VÂN DƯƠNG. Những câu chuyện nhỏ giúp em trưởng thành - Tớ yêu đọc sách : 

Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Vân Dương biên soạn. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 63 tr.; 

21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sinh động, hấp dẫn mang đến cho trẻ những bài học 

sâu sắc về cuộc sống, hình thành những kỹ năng sống, động lực vươn lên và giúp các em thêm 

yêu cuộc đời. 

+ Môn loại: 158.1083 / NH556C 

- Mã kho: PN 3648-3649 

 

8/. VÂN DƯƠNG. Những câu chuyện nhỏ giúp em trưởng thành - Tớ là đứa trẻ ngoan 

: Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Vân Dương biên soạn. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 63 

tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sinh động, hấp dẫn mang đến cho trẻ những bài học 

sâu sắc về cuộc sống, hình thành những kỹ năng sống, động lực vươn lên và giúp các em thêm 

yêu cuộc đời. 

+ Môn loại: 158.1083 / NH556C 

- Mã kho: PN 3650-3651 

 

9/. Thế giới ngày nay chung tay vì ngày mai tươi sáng : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 

thiếu nhi / Jiyoung Noh lời; Sunkyo Joo tranh; Lan Anh dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 

36 tr. : Tranh vẽ; 26 cm.. - (Du hành vào lịch sử Thế giới) 

+ Môn loại: 303 / TH250G 

- Mã kho: PN 3826-3827 

 

10/. LƯU KÍNH DƯ. Những kiến thức đầu đời cho bé: Gia đình thân yêu : Dành cho độ 

tuổi 0-6 tuổi / Lưu Kính Dư chủ biên; Hà Giang dịch;. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 

2022. - 20 tr. : Tranh màu; 20 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 306.85 / NH556K 

- Mã kho: PN 3566-3567,3764-3765 
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11/. Cách mạng công nghiệp - Máy móc làm thay đổi Thế giới : Truyện tranh: Dành cho 

lứa tuổi thiếu nhi / Jeongmin Shin lời; Seungman Oh tranh; Hồng Hà dịch. - Hà Nội : Kim 

Đồng, 2022. - 36 tr. : Tranh vẽ; 26 cm.. - (Du hành vào lịch sử Thế giới) 

+ Môn loại: 338.09 / C102M 

- Mã kho: PN 3814-3815 

 

12/. CHUM. Hành trình của thiện nguyện : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Chum. - Hà 

Nội : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : Hình vẽ; 24 cm. 

+ Môn loại: 361.74 / H107T 

- Mã kho: PN 3750-3751 

 

13/. LÂM LONG. Bé học tiếng Anh - Đố vui đoán giỏi = Baby learn English - Funny 

question good guesses: Why who : Dành cho trẻ 3-4 tuổi / Lâm Long, Carolime Phan. - Hà 

Nội : Phụ nữ, 2022. - 50 tr. : Tranh màu; 20 cm.. - (Tủ sách Song ngữ) 

+ Môn loại: 372.21 / B200H 

- Mã kho: PN 3480-3481 

 

14/. HƯƠNG GIANG. Bé học tiếng Anh - Đố vui đoán giỏi = Baby learn English - 

Funny question good guesses: Where Who : Dành cho trẻ 4-5 tuổi / Hương Giang, Carolime 

Phan. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 50 tr. : Tranh màu; 20 cm.. - (Tủ sách Song ngữ) 

+ Môn loại: 372.21 / B200H 

- Mã kho: PN 3478-3479 

 

15/. HƯƠNG GIANG. Bé học tiếng Anh - Đố vui đoán giỏi = Baby learn English - 

Funny question good guesses: When How : Dành cho trẻ 4-5 tuổi / Hương Giang, Carolime 

Phan. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 50 tr. : Tranh màu; 20 cm.. - (Tủ sách Song ngữ) 

+ Môn loại: 372.21 / B200H 

- Mã kho: PN 3476-3477 

 

16/. LÂM LONG. Bé học tiếng Anh - Đố vui đoán giỏi = Baby learn English - Funny 

question good guesses: Where Where : Dành cho trẻ 3-4 tuổi / Lâm Long, Carolime Phan. - 

Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 50 tr. : Tranh màu; 20 cm.. - (Tủ sách Song ngữ) 

+ Môn loại: 372.21 / B200H 

- Mã kho: PN 3474-3475 

 

17/. HƯƠNG GIANG. Bé học tiếng Anh - Đố vui đoán giỏi = Baby learn English - 

Funny question good guesses: What Why : Dành cho trẻ 4-5 tuổi / Hương Giang, Carolime 

Phan. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 50 tr. : Tranh màu; 20 cm.. - (Tủ sách Song ngữ) 

+ Môn loại: 372.21 / B200H 

- Mã kho: PN 3472-3473 

 

18/. LÂM LONG. Bé học tiếng Anh - Đố vui đoán giỏi = Baby learn English - Funny 

question good guesses: What : Dành cho trẻ 3-4 tuổi / Lâm Long, Carolime Phan. - Hà Nội : 

Phụ nữ, 2022. - 50 tr. : Tranh màu; 20 cm.. - (Tủ sách Song ngữ) 

+ Môn loại: 372.21 / B200H 

- Mã kho: PN 3470-3471 
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19/. Bé vui học số. - Hà Nội : Thế Giới, 2022. - 16 tr. : Hình vẽ, ảnh; 27 cm. 

+ Môn loại: 372.21 / B200V 

- Mã kho: PN 3900-3901 

 

20/. AN NHIÊN. Giáo dục sớm phát triển não bộ IQ test - 668 câu hỏi phát triển trí 

thông minh cho trẻ : Cho trẻ suy nghĩ nhanh và sáng tạo, phát triển trí năng tiềm ẩn, bạn thông 

minh hơn bạn nghĩ / An Nhiên. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - Hình vẽ. - 29 cm. 

T.3. - 31 tr. 

Tóm tắt: Gồm 668 câu hỏi giúp bé phát triển tư duy, sáng tạo, giúp trẻ thông minh hơn 

trong việc nhận biết, phát triển IQ, EQ thông qua những trò chơi toán học lô gic, phát huy tối 

đa khả năng nhận thức, tuy duy phân kỳ, trí tưởng tượng, tri giác về không gian, phán đoán 

suy luận một cách khoa học về những sự vật, sự việc trong tự nhiên.... 

+ Môn loại: 372.21 / GI-108D 

- Mã kho: PN 3908-3909 

 

21/. AN NHIÊN. Giáo dục sớm phát triển não bộ IQ test - 668 câu hỏi phát triển trí 

thông minh cho trẻ : Cho trẻ suy nghĩ nhanh và sáng tạo, phát triển trí năng tiềm ẩn, bạn thông 

minh hơn bạn nghĩ / An Nhiên. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - Hình vẽ. - 29 cm. 

T.4. - 31 tr. 

Tóm tắt: Gồm 668 câu hỏi giúp bé phát triển tư duy, sáng tạo, giúp trẻ thông minh hơn 

trong việc nhận biết, phát triển IQ, EQ thông qua những trò chơi toán học lô gic, phát huy tối 

đa khả năng nhận thức, tuy duy phân kỳ, trí tưởng tượng, tri giác về không gian, phán đoán 

suy luận một cách khoa học về những sự vật, sự việc trong tự nhiên.... 

+ Môn loại: 372.21 / GI-108D 

- Mã kho: PN 3906-3907 

 

22/. CHOUX, NATHALIE. Sách chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp: 

Động vật nuôi = Domestic animals - Les animaux de compagnie : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / 

Nathalie Choux; Phạm Nhàn, Linh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Công ty Văn hóa 

Đinh Tị, 2022. - 11 tr. : Hình vẽ; 17 cm. 

Tóm tắt: Giúp trẻ nhận biết thế giới xum quanh về các loài động vật, các loại hoa quả, 

màu sắc, cơ thể người, các mùa trong năm, thức ăn, các từ trái nghĩa, đồ dùng của bé bằng 3 

ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp bằng các hình ảnh được thiết kế sinh động, thú vị giúp các em 

khám phá.. 

+ Môn loại: 372.21 / S102C 

- Mã kho: PN 3384-3385 

 

23/. CHOUX, NATHALIE. Sách chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp: 

Đồ dùng của bé = Baby stuffs - Les matériels de puériculture : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Nathalie 

Choux; Phạm Nhàn, Linh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 

2022. - 11 tr. : Hình vẽ; 17 cm. 

Tóm tắt: Giúp trẻ nhận biết thế giới xum quanh về các loài động vật, các loại hoa quả, 

màu sắc, cơ thể người, các mùa trong năm, thức ăn, các từ trái nghĩa, đồ dùng của bé bằng 3 

ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp bằng các hình ảnh được thiết kế sinh động, thú vị giúp các em 

khám phá.. 
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+ Môn loại: 372.21 / S102C 

- Mã kho: PN 3382-3383 

 

24/. CHOUX, NATHALIE. Sách chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp: 

Các từ trái nghĩa = Opposites - Les contraires : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Nathalie Choux; Phạm 

Nhàn, Linh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2022. - 11 tr. 

: Hình vẽ; 17 cm. 

Tóm tắt: Giúp trẻ nhận biết thế giới xum quanh về các loài động vật, các loại hoa quả, 

màu sắc, cơ thể người, các mùa trong năm, thức ăn, các từ trái nghĩa, đồ dùng của bé bằng 3 

ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp bằng các hình ảnh được thiết kế sinh động, thú vị giúp các em 

khám phá.. 

+ Môn loại: 372.21 / S102C 

- Mã kho: PN 3380-3381 

 

25/. CHOUX, NATHALIE. Sách chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp: 

Thức ăn = Foods - Les aliments : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Nathalie Choux; Phạm Nhàn, Linh 

Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2022. - 11 tr. : Hình vẽ; 17 

cm. 

Tóm tắt: Giúp trẻ nhận biết thế giới xum quanh về các loài động vật, các loại hoa quả, 

màu sắc, cơ thể người, các mùa trong năm, thức ăn, các từ trái nghĩa, đồ dùng của bé bằng 3 

ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp bằng các hình ảnh được thiết kế sinh động, thú vị giúp các em 

khám phá.. 

+ Môn loại: 372.21 / S102C 

- Mã kho: PN 3378-3379 

 

26/. CHOUX, NATHALIE. Sách chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp: 

Khu vườn bí mật = Secret garden - Le jardin secret : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Nathalie Choux; 

Phạm Nhàn, Linh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2022. - 

11 tr. : Hình vẽ; 17 cm. 

Tóm tắt: Giúp trẻ nhận biết thế giới xum quanh về các loài động vật, các loại hoa quả, 

màu sắc, cơ thể người, các mùa trong năm, thức ăn, các từ trái nghĩa, đồ dùng của bé bằng 3 

ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp bằng các hình ảnh được thiết kế sinh động, thú vị giúp các em 

khám phá.. 

+ Môn loại: 372.21 / S102C 

- Mã kho: PN 3376-3377 

 

27/. CHOUX, NATHALIE. Sách chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp: 

Cơ thể người = The body - Le corps : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Nathalie Choux; Phạm Nhàn, 

Linh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2022. - 11 tr. : Hình 

vẽ; 17 cm. 

Tóm tắt: Giúp trẻ nhận biết thế giới xum quanh về các loài động vật, các loại hoa quả, 

màu sắc, cơ thể người, các mùa trong năm, thức ăn, các từ trái nghĩa, đồ dùng của bé bằng 3 

ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp bằng các hình ảnh được thiết kế sinh động, thú vị giúp các em 

khám phá.. 

+ Môn loại: 372.21 / S102C 

- Mã kho: PN 3374-3375 
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28/. CHOUX, NATHALIE. Sách chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp: 

Các mùa trong năm = Seasons - Les saisons : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Nathalie Choux; Phạm 

Nhàn, Linh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2022. - 11 tr. 

: Hình vẽ; 17 cm. 

Tóm tắt: Giúp trẻ nhận biết thế giới xum quanh về các loài động vật, các loại hoa quả, 

màu sắc, cơ thể người, các mùa trong năm, thức ăn, các từ trái nghĩa, đồ dùng của bé bằng 3 

ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp bằng các hình ảnh được thiết kế sinh động, thú vị giúp các em 

khám phá.. 

+ Môn loại: 372.21 / S102C 

- Mã kho: PN 3372-3373 

 

29/. CHOUX, NATHALIE. Sách chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp: 

Các loại hoa quả = Fruits - les fruits : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Nathalie Choux; Phạm Nhàn, 

Linh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2022. - 11 tr. : Hình 

vẽ; 17 cm. 

Tóm tắt: Giúp trẻ nhận biết thế giới xum quanh về các loài động vật, các loại hoa quả, 

màu sắc, cơ thể người, các mùa trong năm, thức ăn, các từ trái nghĩa, đồ dùng của bé bằng 3 

ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp bằng các hình ảnh được thiết kế sinh động, thú vị giúp các em 

khám phá.. 

+ Môn loại: 372.21 / S102C 

- Mã kho: PN 3370-3371 

 

30/. CHOUX, NATHALIE. Sách chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp: 

Màu sắc = Colours - Les couleurs : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Nathalie Choux; Phạm Nhàn, 

Linh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2022. - 11 tr. : Hình 

vẽ; 17 cm. 

Tóm tắt: Giúp trẻ nhận biết thế giới xum quanh về các loài động vật, các loại hoa quả, 

màu sắc, cơ thể người, các mùa trong năm, thức ăn, các từ trái nghĩa, đồ dùng của bé bằng 3 

ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp bằng các hình ảnh được thiết kế sinh động, thú vị giúp các em 

khám phá.. 

+ Môn loại: 372.21 / S102C 

- Mã kho: PN 3368-3369 

 

31/. Trang trại 123 / Nguyễn Thị Phương Thảo biên tập; Duy Nghĩa vẽ bìa; Huy Hoàng 

trình bày. - Hà Nội : Thế Giới, 2022. - 16 tr. : Tranh vẽ; 17 cm. 

+ Môn loại: 372.21 / TR106T 

- Mã kho: PN 3492-3493 

 

32/. LƯU KÍNH DƯ. Những kiến thức đầu đời cho bé: Phương tiện giao thông : Dành 

cho độ tuổi 0-6 tuổi / Lưu Kính Dư chủ biên; Hà Giang dịch;. - Hà Nội : Công ty Văn hóa 

Đinh Tị, 2022. - 20 tr. : Tranh màu; 20 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 388 / NH556K 

- Mã kho: PN 3568-3569,3770-3771 

 

33/. ETS. Ươm mầm tư duy qua truyện kể dân gian / ETS biên soạn; Quỳnh Rùa, Studio 
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của con hổ trắng minh hoạ. - Hà Nội : Công ty Xuất bản và Dữ liệu ETS, 2023. - Tranh màu. 

- 21 x 21 cm. 

T.2. - 28 tr. 

+ Môn loại: 398.2 / Ư559M 

- Mã kho: PN 3548-3549 

 

34/. ETS. Ươm mầm tư duy qua truyện kể dân gian / ETS biên soạn; Hà Bé minh hoạ. - 

Hà Nội : Công ty Xuất bản và Dữ liệu ETS, 2023. - Tranh màu. - 21 x 21 cm. 

T.3. - 28 tr. 

+ Môn loại: 398.2 / Ư559M 

- Mã kho: PN 3550-3551 

 

35/. ETS. Ươm mầm tư duy qua truyện kể dân gian / ETS biên soạn; Studio của con hổ 

trắng minh hoạ. - Hà Nội : Công ty Xuất bản và Dữ liệu ETS, 2023. - Tranh màu. - 21 x 21 

cm. 

T.4. - 28 tr. 

+ Môn loại: 398.2 / Ư559M 

- Mã kho: PN 3552-3553 

 

36/. ETS. Ươm mầm tư duy qua truyện kể dân gian / ETS biên soạn; Bé Hà, Studio của 

con hổ trắng minh hoạ. - Hà Nội : Công ty Xuất bản và Dữ liệu ETS, 2023. - Tranh màu. - 21 

x 21 cm. 

T.5. - 28 tr. 

+ Môn loại: 398.2 / Ư559M 

- Mã kho: PN 3554-3555 

 

37/. Cổ tích Việt Nam cho bé - Sự tích rét nàng Bân : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Nhóm 

Liber lời, tranh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 19 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 398.209597 / C450T 

- Mã kho: PN 3558-3559 

 

38/. BRUZZONE, CATHERINE. Cẩm nang từ vựng tiếng Anh cho trẻ em : Từ điển 

hình cho trẻ em mỗi ngày / Catherine Bruzzone, Vicky Barker; Vũ Trang Nhung dịch. - Hà 

Nội : Đại học Quốc gia, 2022. - 96 tr. : Minh hoạ; 20 cm.. - (700 từ thông dụng theo chủ đề) 

Tóm tắt: Hướng dẫn các bé dễ dàng học và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh một cách hiệu 

quả qua sơ đồ tư duy với hệ thống từ vựng được sắp xếp theo chủ đề thường gặp trong cuộc 

sống. 

+ Môn loại: 428.2 / C120N 

- Mã kho: PN 3652-3653 

 

39/. LƯU KÍNH DƯ. Những kiến thức đầu đời cho bé: Số đếm vui nhộn : Dành cho độ 

tuổi 0-6 tuổi / Lưu Kính Dư chủ biên; Hà Giang dịch;. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 

2022. - 20 tr. : Tranh màu; 20 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 513.5 / NH556K 

- Mã kho: PN 3574-3575,3766-3767 
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40/. LƯU KÍNH DƯ. Những kiến thức đầu đời cho bé: Hình dạng thú vị : Dành cho độ 

tuổi 0-6 tuổi / Lưu Kính Dư chủ biên; Hà Giang dịch;. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 

2022. - 20 tr. : Tranh màu; 20 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 516.15 / NH556K 

- Mã kho: PN 3576-3577,3762-3763 

 

41/. HÀ TRIỀU. Gấu Bắc cực cần băng / Hà Triều; Phạm Cường họa sĩ. - Thành phố 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 36 tr. : Tranh vẽ; 26 cm.. - (Hành trình khám phá) 

Tóm tắt: Giúp các bé khám phá tìm hiểu Gấu Bắc cực. 

+ Môn loại: 529 / G125B 

- Mã kho: PN 3848-3849 

 

42/. HÀ TRIỀU. Làm thế nào để đo thời gian / Hà Triều; Châu Phạm họa sĩ. - Thành 

phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 36 tr. : Tranh vẽ; 26 cm.. - (Hành trình khám phá) 

Tóm tắt: Giúp các bé khám phá thời gian, không gian và nhiều điều thú vị khác về cách 

người xưa đo thời gian. 

+ Môn loại: 529 / L104T 

- Mã kho: PN 3852-3853 

 

43/. HÀ TRIỀU. Vi khuẩn chưa phải là bé nhất / Hà Triều; Hoàng Thị Ánh Tuyết họa 

sĩ. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 36 tr. : Tranh vẽ; 26 cm.. - (Hành trình khám 

phá) 

Tóm tắt: Giúp các bé khám phá tìm hiểu các loài vi khuẩn có lợi và hại. 

+ Môn loại: 529 / V300K 

- Mã kho: PN 3850-3851 

 

44/. LƯU KÍNH DƯ. Những kiến thức đầu đời cho bé: Màu sắc rực rỡ : Dành cho độ 

tuổi 0-6 tuổi / Lưu Kính Dư chủ biên; Hà Giang dịch;. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 

2022. - 20 tr. : Tranh màu; 20 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 535.6 / NH556K 

- Mã kho: PN 3580-3581,3772-3773 

 

45/. Khám phá rừng : Dành cho lứa tuổi 9+ / Henry Eynard lời; Marie-Christine 

Lemayeur... hình ảnh; Trần Thị Châu Hoàn dịch. - Tái bản lần thứ 4. - Hà Nội : Kim Đồng, 

2022. - 125 tr. : Ảnh, tranh vẽ; 24 cm. 

Tên sách tiếng Pháp: La forêt 

Tóm tắt: Giới thiệu cho các em nhỏ về các khu rừng trên thế giới cùng hệ động thực 

vật của chúng. 

+ Môn loại: 577.3 / KH104P 

- Mã kho: PN 3804-3805 

 

46/. THANH SOLEDAS. Cây nhà lá vườn: Khám phá thế giới cây trái Việt Nam đa 

dạng phong phú : Dành cho độ tuổi 6+ / Thanh Soledas biên soạn, minh họa. - Hà Nội : Kim 

Đồng, 2022. - 96 tr. : Tranh vẽ; 26 cm. 

+ Môn loại: 581.9597 / C126N 

- Mã kho: PN 3854-3855 
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47/. LÃNH LÂM ÚY. Đố em phân biệt! - Tuần lộc và Hưu Père David : Dành cho lứa 

tuổi 3+ / Lãnh Lâm Úy; Tôn Hi Ba minh họa; Thu Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 

tr. : Tranh màu; 18 cm. 

+ Môn loại: 590 / Đ450E 

- Mã kho: PN 3790-3791 

 

48/. LÃNH LÂM ÚY. Đố em phân biệt! - Gấu Trúc Đỏ và Gấu Mèo : Dành cho lứa tuổi 

3+ / Lãnh Lâm Úy; Tôn Hi Ba minh họa; Thu Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : 

Tranh màu; 18 cm. 

+ Môn loại: 590 / Đ450E 

- Mã kho: PN 3788-3789 

 

49/. LÃNH LÂM ÚY. Đố em phân biệt! - Bạch Tuộc và Mực : Dành cho lứa tuổi 3+ / 

Lãnh Lâm Úy; Tôn Hi Ba minh họa; Thu Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Tranh 

màu; 18 cm. 

+ Môn loại: 590 / Đ450E 

- Mã kho: PN 3786-3787 

 

50/. LÃNH LÂM ÚY. Đố em phân biệt! - Báo săn và Báo hoa : Dành cho lứa tuổi 3+ / 

Lãnh Lâm Úy; Tôn Hi Ba minh họa; Thu Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Tranh 

màu; 18 cm. 

+ Môn loại: 590 / Đ450E 

- Mã kho: PN 3784-3785 

 

51/. LÃNH LÂM ÚY. Đố em phân biệt! - Tê tê và Tatu : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lãnh 

Lâm Úy; Tôn Hi Ba minh họa; Thu Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Tranh màu; 

18 cm. 

+ Môn loại: 590 / Đ450E 

- Mã kho: PN 3526-3527 

 

52/. LÃNH LÂM ÚY. Đố em phân biệt! - Bướm và bướm đêm : Dành cho lứa tuổi 3+ / 

Lãnh Lâm Úy; Tôn Hi Ba minh họa; Thu Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Tranh 

màu; 18 cm. 

+ Môn loại: 590 / Đ450E 

- Mã kho: PN 3524-3525 

 

53/. LÃNH LÂM ÚY. Đố em phân biệt! - Cua bơi và Cua lông : Dành cho lứa tuổi 3+ / 

Lãnh Lâm Úy; Tôn Hi Ba minh họa; Thu Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Tranh 

màu; 18 cm. 

+ Môn loại: 590 / Đ450E 

- Mã kho: PN 3522-3523 

 

54/. LÃNH LÂM ÚY. Đố em phân biệt! - Sư Tử biển và Hải Cẩu : Dành cho lứa tuổi 

3+ / Lãnh Lâm Úy; Tôn Hi Ba minh họa; Thu Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : 

Tranh màu; 18 cm. 
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+ Môn loại: 590 / Đ450E 

- Mã kho: PN 3520-3521 

 

55/. LÃNH LÂM ÚY. Đố em phân biệt! - Khỉ Đột và Tinh Tinh : Dành cho lứa tuổi 3+ 

/ Lãnh Lâm Úy; Tôn Hi Ba minh họa; Thu Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : 

Tranh màu; 18 cm. 

+ Môn loại: 590 / Đ450E 

- Mã kho: PN 3518-3519 

 

56/. LÃNH LÂM ÚY. Đố em phân biệt! - Chuồn chuồn và Chuồn Chuồn Kim : Dành 

cho lứa tuổi 3+ / Lãnh Lâm Úy; Tôn Hi Ba minh họa; Thu Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 

2022. - 24 tr. : Tranh màu; 18 cm. 

+ Môn loại: 590 / Đ450E 

- Mã kho: PN 3516-3517 

 

57/. LƯU KÍNH DƯ. Những kiến thức đầu đời cho bé: Động vật đáng yêu : Dành cho 

độ tuổi 0-6 tuổi / Lưu Kính Dư chủ biên; Hà Giang dịch;. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh 

Tị, 2022. - 20 tr. : Tranh màu; 20 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 590 / NH556K 

- Mã kho: PN 3570-3571,3760-3761 

 

58/. Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng - Ca sĩ nhiệt tình: Ve sầu : Truyện 

tranh: Dành cho trẻ từ 6 - 12 tuổi / Lưu Tiểu Muội lời; Hầu Á Nam tranh; Hà Giang dịch. - 

Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2022. - 44 tr. : Tranh vẽ; 26 cm.. - (Tủ sách Bách khoa tri 

thức) 

+ Môn loại: 595.752 / TR527T 

- Mã kho: PN 3860-3861 

 

59/. Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng - Người bạn đáng ngờ: Đom Đóm : 

Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 6 - 12 tuổi / Lưu Tiểu Muội lời; Hầu Á Nam tranh; Hà Giang 

dịch. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2022. - 44 tr. : Tranh vẽ; 26 cm.. - (Tủ sách Bách 

khoa tri thức) 

+ Môn loại: 595.752 / TR527T 

- Mã kho: PN 3858-3859 

 

60/. Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng - Ngôi sao may mắn: Sâu Bắp Cải : 

Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 6 - 12 tuổi / Sách thiếu nhi Hồng Mã lời và tranh; Hà Giang 

dịch. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2022. - 44 tr. : Tranh vẽ; 26 cm.. - (Tủ sách Bách 

khoa tri thức) 

+ Môn loại: 595.752 / TR527T 

- Mã kho: PN 3856-3857 

 

61/. LƯU KÍNH DƯ. Những kiến thức đầu đời cho bé: Nông trại vui vẻ : Dành cho độ 

tuổi 0-6 tuổi / Lưu Kính Dư chủ biên; Hà Giang dịch;. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 

2022. - 20 tr. : Tranh màu; 20 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 630 / NH556K 
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- Mã kho: PN 3578-3579,3768-3769 

 

62/. LƯU KÍNH DƯ. Những kiến thức đầu đời cho bé: Những món ăn ngon : Dành cho 

độ tuổi 0-6 tuổi / Lưu Kính Dư chủ biên; Hà Giang dịch;. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh 

Tị, 2022. - 20 tr. : Tranh màu; 20 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 641.8 / NH556K 

- Mã kho: PN 3572-3573,3774-3775 

 

63/. Gieo mầm nhân cách - Tài trí / Trí Việt tổng hợp. - Hà Nội : Dân Trí, 2022. - 78 tr.; 

20 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp trong cách nuôi dạy con cái giúp các bậc 

cha mẹ giáo dục, hình thành tính cách cho con từ khi còn nhỏ. 

+ Môn loại: 649 / GI-205M 

- Mã kho: PN 3406-3407 

 

64/. Gieo mầm nhân cách - Đoàn kết / Trí Việt tổng hợp. - Hà Nội : Dân Trí, 2022. - 78 

tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp trong cách nuôi dạy con cái giúp các bậc 

cha mẹ giáo dục, hình thành tính cách cho con từ khi còn nhỏ. 

+ Môn loại: 649 / GI-205M 

- Mã kho: PN 3408-3409 

 

65/. Gieo mầm nhân cách - Yêu thương / Trí Việt tổng hợp. - Hà Nội : Dân Trí, 2022. - 

74 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp trong cách nuôi dạy con cái giúp các bậc 

cha mẹ giáo dục, hình thành tính cách cho con từ khi còn nhỏ. 

+ Môn loại: 649 / GI-205M 

- Mã kho: PN 3410-3411 

 

66/. Gieo mầm nhân cách - Tử tế / Trí Việt tổng hợp. - Hà Nội : Dân Trí, 2022. - 78 tr.; 

20 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp trong cách nuôi dạy con cái giúp các bậc 

cha mẹ giáo dục, hình thành tính cách cho con từ khi còn nhỏ. 

+ Môn loại: 649 / GI-205M 

- Mã kho: PN 3412-3413 

 

67/. Gieo mầm nhân cách - Chia sẻ / Trí Việt tổng hợp. - Hà Nội : Dân Trí, 2022. - 73 

tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp trong cách nuôi dạy con cái giúp các bậc 

cha mẹ giáo dục, hình thành tính cách cho con từ khi còn nhỏ. 

+ Môn loại: 649 / GI-205M 

- Mã kho: PN 3414-3415 

 

68/. HU NUAN NUAN. Bé 2 tuổi thông minh cỡ nào? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu 

Nuan Nuan; Huyền Trâm dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : Tranh màu; 23 cm.. - 

(Hiểu từng tuổi con) 
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Tóm tắt: Gồm những bài học giúp cha mẹ đồng hành cùng các bé trong quá trình học 

nói, học nhận biết, học các kĩ năng phù hợp với từng lứa tuổi để khám phá cuộc sống xung 

quanh. 

+ Môn loại: 649.122 / B200H 

- Mã kho: PN 3696-3697 

 

69/. HU NUAN NUAN. Bé 2 tuổi biết được những gì : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu Nuan 

Nuan; Huyền Trâm dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : Tranh màu; 23 cm.. - (Hiểu 

từng tuổi con) 

Tóm tắt: Gồm những bài học giúp cha mẹ đồng hành cùng các bé trong quá trình học 

nói, học nhận biết, học các kĩ năng phù hợp với từng lứa tuổi để khám phá cuộc sống xung 

quanh. 

+ Môn loại: 649.122 / B200H 

- Mã kho: PN 3694-3695 

 

70/. HU NUAN NUAN. Bé 2 tuổi nói được những gì? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu 

Nuan Nuan; Huyền Trâm dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : Tranh màu; 23 cm.. - 

(Hiểu từng tuổi con) 

Tóm tắt: Gồm những bài học giúp cha mẹ đồng hành cùng các bé trong quá trình học 

nói, học nhận biết, học các kĩ năng phù hợp với từng lứa tuổi để khám phá cuộc sống xung 

quanh. 

+ Môn loại: 649.122 / B200H 

- Mã kho: PN 3692-3693 

 

71/. HU NUAN NUAN. Bé 2 tuổi làm được việc gì? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu Nuan 

Nuan; Huyền Trâm dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : Tranh màu; 23 cm.. - (Hiểu 

từng tuổi con) 

Tóm tắt: Gồm những bài học giúp cha mẹ đồng hành cùng các bé trong quá trình học 

nói, học nhận biết, học các kĩ năng phù hợp với từng lứa tuổi để khám phá cuộc sống xung 

quanh. 

+ Môn loại: 649.122 / B200H 

- Mã kho: PN 3690-3691 

 

72/. HU NUAN NUAN. Bé 1 tuổi làm được việc gì? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu Nuan 

Nuan; Huyền Trâm dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : Tranh màu; 23 cm.. - (Hiểu 

từng tuổi con) 

Tóm tắt: Gồm những bài học giúp cha mẹ đồng hành cùng các bé trong quá trình học 

nói, học nhận biết, học các kĩ năng phù hợp với từng lứa tuổi để khám phá cuộc sống xung 

quanh. 

+ Môn loại: 649.122 / B200M 

- Mã kho: PN 3688-3689 

 

73/. HU NUAN NUAN. Bé 1 tuổi nói được những gì? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu 

Nuan Nuan; Huyền Trâm dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : Tranh màu; 23 cm.. - 

(Hiểu từng tuổi con) 

Tóm tắt: Gồm những bài học giúp cha mẹ đồng hành cùng các bé trong quá trình học 
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nói, học nhận biết, học các kĩ năng phù hợp với từng lứa tuổi để khám phá cuộc sống xung 

quanh. 

+ Môn loại: 649.122 / B200M 

- Mã kho: PN 3686-3687 

 

74/. HU NUAN NUAN. Bé 1 tuổi thông minh cỡ nào? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu 

Nuan Nuan; Huyền Trâm dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : Tranh màu; 23 cm.. - 

(Hiểu từng tuổi con) 

Tóm tắt: Gồm những bài học giúp cha mẹ đồng hành cùng các bé trong quá trình học 

nói, học nhận biết, học các kĩ năng phù hợp với từng lứa tuổi để khám phá cuộc sống xung 

quanh. 

+ Môn loại: 649.122 / B200M 

- Mã kho: PN 3684-3685 

 

75/. HU NUAN NUAN. Bé 1 tuổi biết được những gì? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu 

Nuan Nuan; Huyền Trâm dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : Tranh màu; 23 cm.. - 

(Hiểu từng tuổi con) 

Tóm tắt: Gồm những bài học giúp cha mẹ đồng hành cùng các bé trong quá trình học 

nói, học nhận biết, học các kĩ năng phù hợp với từng lứa tuổi để khám phá cuộc sống xung 

quanh. 

+ Môn loại: 649.122 / B200M 

- Mã kho: PN 3682-3683 

 

76/. HU NUAN NUAN. Bé 3 tuổi thông minh cỡ nào? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu 

Nuan Nuan; Huyền Trâm dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : Tranh màu; 23 cm.. - 

(Hiểu từng tuổi con) 

Tóm tắt: Gồm những bài học giúp cha mẹ đồng hành cùng các bé trong quá trình học 

nói, học nhận biết, học các kĩ năng phù hợp với từng lứa tuổi để khám phá cuộc sống xung 

quanh. 

+ Môn loại: 649.123 / B200B 

- Mã kho: PN 3704-3705 

 

77/. HU NUAN NUAN. Bé 3 tuổi làm được việc gì? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu Nuan 

Nuan; Huyền Trâm dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : Tranh màu; 23 cm.. - (Hiểu 

từng tuổi con) 

Tóm tắt: Gồm những bài học giúp cha mẹ đồng hành cùng các bé trong quá trình học 

nói, học nhận biết, học các kĩ năng phù hợp với từng lứa tuổi để khám phá cuộc sống xung 

quanh. 

+ Môn loại: 649.123 / B200B 

- Mã kho: PN 3702-3703 

 

78/. HU NUAN NUAN. Bé 3 tuổi nói được những gì? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu 

Nuan Nuan; Huyền Trâm dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : Tranh màu; 23 cm.. - 

(Hiểu từng tuổi con) 

Tóm tắt: Gồm những bài học giúp cha mẹ đồng hành cùng các bé trong quá trình học 

nói, học nhận biết, học các kĩ năng phù hợp với từng lứa tuổi để khám phá cuộc sống xung 
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quanh. 

+ Môn loại: 649.123 / B200B 

- Mã kho: PN 3700-3701 

 

79/. HU NUAN NUAN. Bé 3 tuổi biết được những gì? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu 

Nuan Nuan; Huyền Trâm dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : Tranh màu; 23 cm.. - 

(Hiểu từng tuổi con) 

Tóm tắt: Gồm những bài học giúp cha mẹ đồng hành cùng các bé trong quá trình học 

nói, học nhận biết, học các kĩ năng phù hợp với từng lứa tuổi để khám phá cuộc sống xung 

quanh. 

+ Môn loại: 649.123 / B200B 

- Mã kho: PN 3698-3699 

 

80/. DIEDERICHS, GILLES. Giúp con sáng tạo = Activités créatives : 35 hoạt động 

dành cho trẻ từ 3 đến 10 tuổi / Gilles Diederichs; Trần Thị Ánh Thu dịch. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 39 tr. : Hình vẽ; 24 cm.. - (Giúp con hạnh phúc) 

Tóm tắt: Giới thiệu 35 hoạt động giúp trẻ phát huy tính sáng tạo qua việc kể chuyện, 

tập làm bếp, vẽ tranh, cắt dán.... 

+ Môn loại: 649.5 / GI-521C 

- Mã kho: PN 3626-3627 

 

81/. DIEDERICHS, GILLES. Giúp con hạ hoả = Gérer colères et caprices : 35 hoạt động 

dành cho trẻ từ 3 đến 10 tuổi / Gilles Diederichs; Trần Thị Ánh Thu dịch. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 39 tr. : Hình vẽ; 24 cm.. - (Giúp con hạnh phúc) 

Tóm tắt: Giới thiệu 35 hoạt động là các trò chơi dành cho trẻ, giúp phụ huynh vừa đặt 

ra khuôn khổ và giới hạn, vừa tạo ra kênh giao tiếp, đưa ra các giải pháp giúp trẻ bình tĩnh 

suy nghĩ về những cơn giận dữ của mình. 

+ Môn loại: 649.5 / GI-521C 

- Mã kho: PN 3628-3629 

 

82/. DIEDERICHS, GILLES. Giúp con thư giãn = Activités détente : 35 hoạt động dành 

cho trẻ từ 3 đến 10 tuổi / Gilles Diederichs; Đỗ Đình Tấn dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2022. - 39 tr. : Hình vẽ; 24 cm.. - (Giúp con hạnh phúc) 

Tóm tắt: Giới thiệu 35 hoạt động thư giãn khi tập thể dục nhẹ, tập thái cực quyền, yoga, 

mát-xa... giúp trẻ học cách điều hoà tâm trí và xử lý những phản ứng theo cảm xúc mà con 

khó kiềm chế. 

+ Môn loại: 649.57 / GI-521C 

- Mã kho: PN 3630-3631 

 

83/. THU THIÊN. Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Con yêu nhớ giữ an toàn : Dành cho độ 

tuổi 2 - 8 / Thu Thiên; Trần Tử Xung họa sĩ;, Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Hà Nội : Công ty Văn 

hóa Đinh Tị, 2022. - 32 tr. : Tranh màu; 19 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 649.6 / D112T 

- Mã kho: PN 3792-3793 

 

84/. LAM PHƯƠNG. Kỹ năng sống giúp trẻ phát triển - Học cách tự thoát hiểm / Lam 
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Phương. - Hà Nội : Văn học, 2022. - 95 tr. : Tranh màu; 25 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức về kĩ năng sống như: Gói hút ẩm không 

thể ăn được; cẩn thận không để bị nghẹn khi ăn cơm; chảy máu mũi, đừng hoảng sợ; nhanh 

chóng xử lý khi bị rắn cắn.... 

+ Môn loại: 649.6 / K600N 

- Mã kho: PN 3918-3919 

 

85/. LAM PHƯƠNG. Kỹ năng sống giúp trẻ phát triển - Học cách giao tiếp, ứng xử / 

Lam Phương. - Hà Nội : Văn học, 2022. - 95 tr. : Tranh màu; 25 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức về phép xã giao như: Ăn mặc gọn gàng; 

ngồi đúng tư thế; đứng đúng tư thế; khi đi bộ không nhảy về phía trước; khi giới thiệu bản 

thân cần tự nhiên thoải mái; gặp người khác hãy chủ động chào hỏi.... 

+ Môn loại: 649.6 / K600N 

- Mã kho: PN 3916-3917 

 

86/. LAM PHƯƠNG. Kỹ năng sống giúp trẻ phát triển - Học cách tự lập / Lam Phương. 

- Hà Nội : Văn học, 2022. - 95 tr. : Tranh màu; 25 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức hình thành thói quen tốt như: Cắt móng 

tay thường xuyên để giữ vệ sinh; đi bộ không cần bố; không uống nước chưa đun sôi; nhai 

chậm để hỗ trợ hấp thụ; trân quý thức ăn, không được lãng phí; khi ăn không nên kén chọn.... 

+ Môn loại: 649.6 / K600N 

- Mã kho: PN 3914-3915 

 

87/. LAM PHƯƠNG. Kỹ năng sống giúp trẻ phát triển - Học cách giải quyết vấn đề / 

Lam Phương. - Hà Nội : Văn học, 2022. - 95 tr. : Tranh màu; 25 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức nhằm giải quyết vấn đề trong cách giao 

tiếp, ứng xử, trong cách tự lập, trong cách tự bảo vệ bản thân, trong cách tự thoát hiểm. 

+ Môn loại: 649.6 / K600N 

- Mã kho: PN 3912-3913 

 

88/. LAM PHƯƠNG. Kỹ năng sống giúp trẻ phát triển - Học cách tự bảo vệ bản thân / 

Lam Phương. - Hà Nội : Văn học, 2022. - 95 tr. : Tranh màu; 25 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức nhằm giải quyết vấn đề trong cách giao 

tiếp, ứng xử, trong cách tự lập, trong cách tự bảo vệ bản thân, trong cách tự thoát hiểm. 

+ Môn loại: 649.6 / K600N 

- Mã kho: PN 3904-3905 

 

89/. SNIDER, GRANT. Trông sách đoán người = I will judge you by your bookshelf / 

Grant Snider; Jack Frogg dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 124 tr. : Tranh màu; 23 cm. 

+ Môn loại: 741.56973 / TR455S 

- Mã kho: PN 3896-3897 

 

90/. Hí hoáy với Peppa: Bạn bè thân yêu : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch. - Hà 

Nội : Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : Tranh màu; 30 cm. 

+ Môn loại: 793.7 / H300H 

- Mã kho: PN 3892-3893 
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91/. Hí hoáy với Peppa: Mùa hè vui quá! : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch. - Hà 

Nội : Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : Tranh màu; 30 cm. 

+ Môn loại: 793.7 / H300H 

- Mã kho: PN 3890-3891 

 

92/. Hí hoáy với Peppa: Vận động khỏe khoắn : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch. 

- Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : Tranh màu; 30 cm. 

+ Môn loại: 793.7 / H300H 

- Mã kho: PN 3888-3889 

 

93/. Hí hoáy với Peppa: Một ngày bận rộn : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch. - Hà 

Nội : Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : Tranh màu; 30 cm. 

+ Môn loại: 793.7 / H300H 

- Mã kho: PN 3886-3887 

 

94/. Hí hoáy với Peppa: Phiêu lưu kì thú : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch. - Hà 

Nội : Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : Tranh màu; 30 cm. 

+ Môn loại: 793.7 / H300H 

- Mã kho: PN 3884-3885 

 

95/. Hí hoáy với Peppa: To hay nhỏ : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch. - Hà Nội : 

Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : Tranh màu; 30 cm. 

+ Môn loại: 793.7 / H300H 

- Mã kho: PN 3882-3883 

 

96/. Hí hoáy với Peppa: Bữa tiệc đề can : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch. - Hà 

Nội : Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : Tranh màu; 30 cm. 

+ Môn loại: 793.7 / H300H 

- Mã kho: PN 3880-3881 

 

97/. Hí hoáy với Peppa: Gia đình đầm ấm : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch. - Hà 

Nội : Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : Tranh màu; 30 cm. 

+ Môn loại: 793.7 / H300H 

- Mã kho: PN 3878-3879 

 

98/. HẢI YẾN. Phát triển khả năng ghi nhớ / Hải Yến. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 51 tr. 

: Bảng, tranh vẽ; 20 cm.. - (Khủng long tinh nghịch. Sân chơi trí tuệ) 

+ Môn loại: 793.7 / PH110T 

- Mã kho: PN 3468-3469 

 

99/. HẢI YẾN. Phát triển khả năng tư duy / Hải Yến. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 51 tr. : 

Bảng, tranh vẽ; 20 cm.. - (Khủng long tinh nghịch. Sân chơi trí tuệ) 

+ Môn loại: 793.7 / PH110T 

- Mã kho: PN 3466-3467 
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100/. HẢI YẾN. Phát triển khả năng chú ý / Hải Yến. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 51 tr. : 

Bảng, tranh vẽ; 20 cm.. - (Khủng long tinh nghịch. Sân chơi trí tuệ) 

+ Môn loại: 793.7 / PH110T 

- Mã kho: PN 3464-3465 

 

101/. HẢI YẾN. Phát triển khả năng quan sát / Hải Yến. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 51 

tr. : Bảng, tranh vẽ; 20 cm.. - (Khủng long tinh nghịch. Sân chơi trí tuệ) 

+ Môn loại: 793.7 / PH110T 

- Mã kho: PN 3462-3463 

 

102/. HẢI YẾN. Phát triển khả năng nhận thức / Hải Yến. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 51 

tr. : Bảng, tranh vẽ; 20 cm.. - (Khủng long tinh nghịch. Sân chơi trí tuệ) 

+ Môn loại: 793.7 / PH110T 

- Mã kho: PN 3460-3461 

 

103/. HẢI YẾN. Phát triển khả năng tưởng tượng / Hải Yến. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 

51 tr. : Bảng, tranh vẽ; 20 cm.. - (Khủng long tinh nghịch. Sân chơi trí tuệ) 

+ Môn loại: 793.7 / PH110T 

- Mã kho: PN 3458-3459 

 

104/. 365 ngày siêu trí tuệ nhí : Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi. - Hà Nội : Thanh Niên, 

2023. - Hình vẽ. - 24 cm.. - (Tủ sách cùng con vui học mỗi ngày) 

T.1. - 32 tr. 

Tóm tắt: Thông qua các trò chơi toán học và lôgic giúp trẻ phát huy tối đa khả năng 

nhận thức, tưởng tượng, phán đoán và suy luận những yếu tố quan trọng trong quá trình hình 

thành trí thông minh của trẻ. 

+ Môn loại: 793.73 / B100T 

- Mã kho: PN 3632-3633 

 

105/. 365 ngày siêu trí tuệ nhí : Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi. - Hà Nội : Thanh Niên, 

2023. - Hình vẽ. - 24 cm.. - (Tủ sách cùng con vui học mỗi ngày) 

T.2. - 29 tr. 

Tóm tắt: Thông qua các trò chơi toán học và lôgic giúp trẻ phát huy tối đa khả năng 

nhận thức, tưởng tượng, phán đoán và suy luận những yếu tố quan trọng trong quá trình hình 

thành trí thông minh của trẻ. 

+ Môn loại: 793.73 / B100T 

- Mã kho: PN 3634-3635 

 

106/. 365 ngày siêu trí tuệ nhí : Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi. - Hà Nội : Thanh Niên, 

2023. - Hình vẽ. - 24 cm.. - (Tủ sách cùng con vui học mỗi ngày) 

T.3. - 31 tr. 

Tóm tắt: Thông qua các trò chơi toán học và lôgic giúp trẻ phát huy tối đa khả năng 

nhận thức, tưởng tượng, phán đoán và suy luận những yếu tố quan trọng trong quá trình hình 

thành trí thông minh của trẻ. 

+ Môn loại: 793.73 / B100T 

- Mã kho: PN 3636-3637 
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107/. 365 ngày siêu trí tuệ nhí : Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi. - Hà Nội : Thanh Niên, 

2023. - Hình vẽ. - 24 cm.. - (Tủ sách cùng con vui học mỗi ngày) 

T.4. - 30 tr. 

Tóm tắt: Thông qua các trò chơi toán học và lôgic giúp trẻ phát huy tối đa khả năng 

nhận thức, tưởng tượng, phán đoán và suy luận những yếu tố quan trọng trong quá trình hình 

thành trí thông minh của trẻ. 

+ Môn loại: 793.73 / B100T 

- Mã kho: PN 3638-3639 

 

108/. 365 ngày siêu trí tuệ nhí : Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi. - Hà Nội : Thanh Niên, 

2023. - Hình vẽ. - 24 cm.. - (Tủ sách cùng con vui học mỗi ngày) 

T.5. - 27 tr. 

Tóm tắt: Thông qua các trò chơi toán học và lôgic giúp trẻ phát huy tối đa khả năng 

nhận thức, tưởng tượng, phán đoán và suy luận những yếu tố quan trọng trong quá trình hình 

thành trí thông minh của trẻ. 

+ Môn loại: 793.73 / B100T 

- Mã kho: PN 3640-3641 

 

109/. SHEVA. Bé Muối Tiêu / Sheva; Diani Aspari minh hoạ; Đoàn Hương Giang dịch. 

- Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 117 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Little grey 

+ Môn loại: 808.3 / B200M 

- Mã kho: PN 3622-3623 

 

110/. Bờm của Sư Tử : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 3+ / Thanh Vân dịch. - Hà Nội 

: Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : Tranh màu; 21 cm.. - (Kích thích trí tưởng tượng cho bé) 

+ Môn loại: 808.83 / B463C 

- Mã kho: PN 3662-3663 

 

111/. Cá voi trông như thế nào? : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 3+ / Thanh Vân dịch. 

- Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : Tranh màu; 21 cm.. - (Kích thích trí tưởng tượng cho 

bé) 

+ Môn loại: 808.83 / C100V 

- Mã kho: PN 3654-3655 

 

112/. Cừu con chảng giống ai : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 3+ / Thanh Vân dịch. - 

Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : Tranh màu; 21 cm.. - (Kích thích trí tưởng tượng cho bé) 

+ Môn loại: 808.83 / C566C 

- Mã kho: PN 3658-3659 

 

113/. Hươu Cao Cổ cao bằng chừng nào? : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 3+ / Thanh 

Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : Tranh màu; 21 cm.. - (Kích thích trí tưởng 

tượng cho bé) 

+ Môn loại: 808.83 / H564C 

- Mã kho: PN 3660-3661 
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114/. Những câu chuyện dạy trẻ phát huy trí tưởng tượng / Minh Khuê sưu tầm, soạn 

dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 134 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 808.83 / NH556C 

- Mã kho: PN 3416-3417 

 

115/. Những câu chuyện dạy trẻ cách tư duy độc lập / Minh Khuê sưu tầm, soạn dịch. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 127 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 808.83 / NH556C 

- Mã kho: PN 3418-3419 

 

116/. Những câu chuyện dạy trẻ biết lễ phép, lịch sự / Minh Khuê sưu tầm, soạn dịch. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 131 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 808.83 / NH556C 

- Mã kho: PN 3420-3421 

 

117/. Những câu chuyện dạy trẻ về cách ứng xử / Minh Khuê sưu tầm, soạn dịch. - Hà 

Nội : Hồng Đức, 2022. - 131 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 808.83 / NH556C 

- Mã kho: PN 3422-3423 

 

118/. Những câu chuyện dạy trẻ về lòng tự tin / Minh Khuê sưu tầm, soạn dịch. - Hà Nội 

: Hồng Đức, 2022. - 131 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 808.83 / NH556C 

- Mã kho: PN 3424-3425 

 

119/. Tắc kè đổi màu, cậu ở đâu? : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 3+ / Thanh Vân 

dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : Tranh màu; 21 cm.. - (Kích thích trí tưởng tượng 

cho bé) 

+ Môn loại: 808.83 / T113K 

- Mã kho: PN 3664-3665 

 

120/. Tấm chăn thần kì : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 3+ / Thanh Vân dịch. - Hà Nội 

: Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : Tranh màu; 21 cm.. - (Kích thích trí tưởng tượng cho bé) 

+ Môn loại: 808.83 / T120C 

- Mã kho: PN 3656-3657 

 

121/. KINNEAR, NICOLA. Câu chuyện nhỏ, bài học hay: Hãy trật tự nào! : Truyện 

tranh: Dành cho trẻ em 3 - 9 tuổi / Nicola Kinner; Minquie dịch. - Hà Nội : Công ty Văn hóa 

Đinh Tị, 2022. - 31 tr. : Tranh vẽ; 22 cm.. - (Tủ sách Người kể chuyện) 

+ Môn loại: 813 / C125C 

- Mã kho: PN 3796-3797 

 

122/. KINNEAR, NICOLA. Câu chuyện nhỏ, bài học hay: Chia sẻ thật vui vẻ : Truyện 

tranh: Dành cho trẻ em 3 - 9 tuổi / Nicola Kinner; Minquie dịch. - Hà Nội : Công ty Văn hóa 

Đinh Tị, 2022. - 31 tr. : Tranh vẽ; 22 cm.. - (Tủ sách Người kể chuyện) 



THƯ VIỆN TỈNH HẬU GIANG                                                SÁCH THIẾU NHI QUÍ II-2023 

 

20 

 

+ Môn loại: 813 / C125C 

- Mã kho: PN 3794-3795 

 

123/. WIELOCKX, RUTH. Một cuộc đua : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 4+ / Ruth 

Wielockx; Kim Ngọc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. : Tranh vẽ; 23 cm. 

+ Môn loại: 813 / M458C 

- Mã kho: PN 3758-3759 

 

124/. WIELOCKX, RUTH. Một ngày của phi công : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 

4+ / Ruth Wielockx; Kim Ngọc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. : Tranh vẽ; 23 cm. 

+ Môn loại: 813 / M458C 

- Mã kho: PN 3756-3757 

 

125/. WIELOCKX, RUTH. Một ngày của cảnh sát : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 4+ 

/ Ruth Wielockx; Kim Ngọc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. : Tranh vẽ; 23 cm. 

+ Môn loại: 813 / M458C 

- Mã kho: PN 3754-3755 

 

126/. Một ngày tuyệt vời - Một ngày tồi tệ : Truyện tranh: Dành cho độ tuổi 3 - 6 / 

Anastasiya Galkina lời; Ekaterina Ladatko; Thùy Dương dịch. - Hà Nội : Công ty Văn hóa 

Đinh Tị, 2022. - 36 tr. : Tranh màu; 21 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 813 / M458N 

- Mã kho: PN 3798-3799 

 

127/. PHILIP, SIMON. Tớ muốn chia sẻ : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / 

Simon Philip, Lucia Gaggiotti; Kim Ngọc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 40 tr. : Tranh 

vẽ; 23 cm. 

+ Môn loại: 813 / T460M 

- Mã kho: PN 3748-3749 

 

128/. PHILIP, SIMON. Tớ muốn chiến thắng : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu 

nhi / Simon Philip, Lucia Gaggiotti; Kim Ngọc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 40 tr. : 

Tranh vẽ; 23 cm. 

+ Môn loại: 813 / T460M 

- Mã kho: PN 3746-3747 

 

129/. PHILIP, SIMON. Tớ muốn ăn bánh! : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / 

Simon Philip, Lucia Gaggiotti; Kim Ngọc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 40 tr. : Tranh 

vẽ; 23 cm. 

+ Môn loại: 813 / T460M 

- Mã kho: PN 3744-3745 

 

130/. PHILIP, SIMON. Tớ muốn hét lên! : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / 

Simon Philip, Lucia Gaggiotti; Kim Ngọc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 40 tr. : Tranh 

vẽ; 23 cm. 

+ Môn loại: 813 / T460M 
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- Mã kho: PN 3742-3743 

 

131/. UILLAIN, CHARLOTTE. Cây đã thấy những gì? : Dành cho lứa tuổi thiếu niên 

nhi đồng / Charlotte Guillain; Sam Usher Minh hoạ; Hà Hương Giang dịch. - Hà Nội : Kim 

Đồng, 2022. - 31 tr. : Tranh màu; 26 cm. 

+ Môn loại: 821 / C126Đ 

- Mã kho: PN 3872-3873 

 

132/. UILLAIN, CHARLOTTE. Vẹt đuôi dài đã trông thấy gì? : Dành cho lứa tuổi thiếu 

niên nhi đồng / Charlotte Guillain; Sam Usher Minh hoạ; Hà Hương Giang dịch. - Hà Nội : 

Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : Tranh màu; 26 cm. 

+ Môn loại: 821 / V207Đ 

- Mã kho: PN 3876-3877 

 

133/. UILLAIN, CHARLOTTE. Voi đã nghe thấy gì? : Dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi 

đồng / Charlotte Guillain; Sam Usher Minh hoạ; Hà Hương Giang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 

2022. - 31 tr. : Tranh màu; 26 cm. 

+ Môn loại: 821 / V428Đ 

- Mã kho: PN 3874-3875 

 

134/. LINDA, LOCKE. Những câu chuyện tò mò của bé: Tại sao con lại là con một? / 

Linda Locke; Chloe Chang minh họa, Đặng Ngọc dich. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 

2022. - 28 tr. : Tranh vẽ; 20 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 823 / NH556C 

- Mã kho: PN 3584-3585 

 

135/. LINDA, LOCKE. Những câu chuyện tò mò của bé: Tại sao mọi người lại không 

hạnh phúc / Linda Locke; Chloe Chang minh họa, Đặng Ngọc dich. - Hà Nội : Công ty Văn 

hóa Đinh Tị, 2022. - 28 tr. : Tranh vẽ; 20 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 823 / NH556C 

- Mã kho: PN 3582-3583 

 

136/. Thế giới của Peppa - Ngủ ngon nhé, Peppa! : Dành cho lứa tuổi 2+ / Phạm Thanh 

Hằng dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : Tranh vẽ; 24 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH250G 

- Mã kho: PN 3740-3741 

 

137/. Thế giới của Peppa - Bữa tiệc sinh nhật tuyệt nhất : Dành cho lứa tuổi 2+ / Phạm 

Thanh Hằng dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : Tranh vẽ; 24 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH250G 

- Mã kho: PN 3738-3739 

 

138/. Thế giới của Peppa - Peppa yêu quý bác sĩ và y tá : Dành cho lứa tuổi 2+ / Phạm 

Thanh Hằng dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : Tranh vẽ; 24 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH250G 

- Mã kho: PN 3736-3737 
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139/. Thế giới của Peppa - Kì nghĩ hè của Peppa : Dành cho lứa tuổi 2+ / Phạm Thanh 

Hằng dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : Tranh vẽ; 24 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH250G 

- Mã kho: PN 3734-3735 

 

140/. Thế giới của Peppa - Tuổi thơ diệu kì của Peppa : Dành cho lứa tuổi 2+ / Phạm 

Thanh Hằng dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : Tranh vẽ; 24 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH250G 

- Mã kho: PN 3732-3733 

 

141/. Thế giới của Peppa - Peppa đến nhà sách : Dành cho lứa tuổi 2+ / Phạm Thanh 

Hằng dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : Tranh vẽ; 24 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH250G 

- Mã kho: PN 3730-3731 

 

142/. Thế giới của Peppa - Peppa yêu trái đất : Dành cho lứa tuổi 2+ / Phạm Thanh Hằng 

dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : Tranh vẽ; 24 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH250G 

- Mã kho: PN 3728-3729 

 

143/. Thế giới của Peppa - Peppa đi vòng quanh thế giới : Dành cho lứa tuổi 2+ / Phạm 

Thanh Hằng dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : Tranh vẽ; 24 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH250G 

- Mã kho: PN 3726-3727 

 

144/. Thế giới của Peppa - Cuộc đua xe : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch. - Hà 

Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH250G 

- Mã kho: PN 3724-3725 

 

145/. Thế giới của Peppa - Chiếc ghế cũa của bố : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc 

dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH250G 

- Mã kho: PN 3722-3723 

 

146/. Thế giới của Peppa - George và em bé ồn ào : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc 

dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH250G 

- Mã kho: PN 3720-3721 

 

147/. Thế giới của Peppa - Bong bóng xà phòng : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch. 

- Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH250G 

- Mã kho: PN 3718-3719 
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148/. Thế giới của Peppa - Ngày nghĩ của Cô Thỏ : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc 

dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH250G 

- Mã kho: PN 3716-3717 

 

149/. Thế giới của Peppa - Đi khám răng : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch. - Hà 

Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH250G 

- Mã kho: PN 3714-3715 

 

150/. Thế giới của Peppa - Tớ không chơi với cậu nữa! : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim 

Ngọc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH250G 

- Mã kho: PN 3712-3713 

 

151/. Thế giới của Peppa - Những con vật tí hon : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc 

dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH250G 

- Mã kho: PN 3710-3711 

 

152/. Thế giới của Peppa - Chú rùa nghịch ngợm : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc 

dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH250G 

- Mã kho: PN 3708-3709 

 

153/. Thế giới của Peppa - Truy tìm kho báu : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch. - 

Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH250G 

- Mã kho: PN 3706-3707 

 

154/. SPANYOL. JESSICA. Thí nghiệm vui cùng Rosa - Sự tuần hoàn của nước : Dành 

cho lứa tuổi nhi đồng / Jessica Spanyol; Hồng Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 20 tr. : 

Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH300N 

- Mã kho: PN 3452-3453 

 

155/. SPANYOL. JESSICA. Thí nghiệm vui cùng Rosa - Xây cầu : Dành cho lứa tuổi 

nhi đồng / Jessica Spanyol; Hồng Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 20 tr. : Tranh vẽ; 21 

cm. 

+ Môn loại: 823 / TH300N 

- Mã kho: PN 3450-3451 

 

156/. SPANYOL. JESSICA. Thí nghiệm vui cùng Rosa - Vòng đời của Ếch : Dành cho 

lứa tuổi nhi đồng / Jessica Spanyol; Hồng Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 20 tr. : Tranh 

vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH300N 
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- Mã kho: PN 3448-3449 

 

157/. SPANYOL. JESSICA. Thí nghiệm vui cùng Rosa - Làm bánh Pizza : Dành cho 

lứa tuổi nhi đồng / Jessica Spanyol; Hồng Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 20 tr. : Tranh 

vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH300N 

- Mã kho: PN 3446-3447 

 

158/. SPANYOL. JESSICA. Thí nghiệm vui cùng Rosa - Giỏ thức ăn cho chim : Dành 

cho lứa tuổi nhi đồng / Jessica Spanyol; Hồng Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 20 tr. : 

Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH300N 

- Mã kho: PN 3444-3445 

 

159/. SPANYOL. JESSICA. Thí nghiệm vui cùng Rosa - Trồng hoa hướng dương : 

Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Jessica Spanyol; Hồng Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 

20 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH300N 

- Mã kho: PN 3442-3443 

 

160/. SPANYOL. JESSICA. Thí nghiệm vui cùng Rosa - Trò chơi rối bóng : Dành cho 

lứa tuổi nhi đồng / Jessica Spanyol; Hồng Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 20 tr. : Tranh 

vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 823 / TH300N 

- Mã kho: PN 3440-3441 

 

161/. SPANYOL, JESSICA. Thí nghiệm vui cùng Rosa - Thuyền nào sẽ nổi? : Dành 

cho lứa tuổi nhi đồng / Jessica Spanyol; Hồng Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 20 tr. : 

Tranh vẽ; 21 x 21 cm.. - (Stem) 

+ Môn loại: 823 / TH300N 

- Mã kho: PN 3556-3557 

 

162/. ROWLING, J. K.. Chú heo Giáng sinh = The Christmas pig / J. K. Rowling; Jim 

Field minh hoạ; Mai Ba dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 259 tr. : Tranh 

vẽ; 23 cm. 

+ Môn loại: 823.92 / CH500H 

- Mã kho: PN 3898-3899 

 

163/. CAMPELLO, GIUDITTA. Đêm đông ấm áp : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 3+ 

/ Giuditta Campello ; Minh hoạ: Arianna Cicciò ; Nguyễn Phương Linh dịch. - Hà Nội : Kim 

Đồng, 2022. - 25 tr. : Tranh vẽ; 27 cm.. - (Bốn mùa bên nhau) 

+ Môn loại: 853 / Đ253Đ 

- Mã kho: PN 3870-3871 

 

164/. CAMPELLO, GIUDITTA. Quà thu dịu dàng : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 3+ 

/ Giuditta Campello ; Minh hoạ: Arianna Cicciò ; Nguyễn Phương Linh dịch. - Hà Nội : Kim 
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Đồng, 2022. - 25 tr. : Tranh vẽ; 27 cm.. - (Bốn mùa bên nhau) 

+ Môn loại: 853 / QU100T 

- Mã kho: PN 3868-3869 

 

165/. CAMPELLO, GIUDITTA. Rừng xuân rực rỡ : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 

3+ / Giuditta Campello ; Minh hoạ: Arianna Cicciò ; Nguyễn Phương Linh dịch. - Hà Nội : 

Kim Đồng, 2022. - 25 tr. : Tranh vẽ; 27 cm.. - (Bốn mùa bên nhau) 

+ Môn loại: 853 / R556X 

- Mã kho: PN 3864-3865 

 

166/. CAMPELLO, GIUDITTA. Tiệc hè rộn ràng : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 3+ 

/ Giuditta Campello ; Minh hoạ: Arianna Cicciò ; Nguyễn Phương Linh dịch. - Hà Nội : Kim 

Đồng, 2022. - 25 tr. : Tranh vẽ; 27 cm.. - (Bốn mùa bên nhau) 

+ Môn loại: 853 / T303H 

- Mã kho: PN 3866-3867 

 

167/. ARQUES, ISBEL M.. Bé chơi cùng Mặt Trăng : Truyện tranh: dành cho lứa tuổi 

3+ / Isabel M. Arques, Agela Pelaez Vargas; Minh Vũ dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 28 

tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 863 / B200C 

- Mã kho: PN 3680-3681 

 

168/. ARQUES, ISBEL M.. Bé chơi cùng Mặt Trời : Truyện tranh: dành cho lứa tuổi 3+ 

/ Isabel M. Arques, Agela Pelaez Vargas; Minh Vũ dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. 

: Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 863 / B200C 

- Mã kho: PN 3678-3679 

 

169/. ARQUES, ISBEL M.. Bé chơi cùng Mây : Truyện tranh: dành cho lứa tuổi 3+ / 

Isabel M. Arques, Agela Pelaez Vargas; Minh Vũ dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. : 

Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 863 / B200C 

- Mã kho: PN 3676-3677 

 

170/. NISHI SINGHAL. Món quà "hiện tại" : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nishi Singhal; Lera 

Munoz minh họa; Thanh Thảo dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Hình vẽ; 21 cm.. - 

(Kết nối với chính mình) 

+ Môn loại: 891.13 / M430Q 

- Mã kho: PN 3456-3457 

 

171/. NISHI SINGHAL. Những đám mây cảm xúc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nishi 

Singhal; Lera Munoz minh họa; Thanh Thảo dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Hình 

vẽ; 21 cm.. - (Kết nối với chính mình) 

+ Môn loại: 891.13 / NH556Đ 

- Mã kho: PN 3454-3455 
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172/. Nhím con ham học hỏi - Bí mật của mùa Đông : Truyện tranh: Dành cho độ tuổi 

3-9 / Elena Ulyeva lời; Daria Parkhaeva; Minquie dịch. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 

2022. - 32 tr. : Tranh màu; 19 cm.. - (Tủ sách Người kể chuyện. Truyện kể bốn mùa) 

+ Môn loại: 891.73 / NH310C 

- Mã kho: PN 3782-3783 

 

173/. Nhím con ham học hỏi - Điều kỳ diệu của mùa Thu : Truyện tranh: Dành cho độ 

tuổi 3-9 / Elena Ulyeva lời; Daria Parkhaeva; Minquie dịch. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh 

Tị, 2022. - 32 tr. : Tranh màu; 19 cm.. - (Tủ sách Người kể chuyện. Truyện kể bốn mùa) 

+ Môn loại: 891.73 / NH310C 

- Mã kho: PN 3780-3781 

 

174/. Nhím con ham học hỏi - Món quà của mùa Hè : Truyện tranh: Dành cho độ tuổi 

3-9 / Elena Ulyeva lời; Daria Parkhaeva; Minquie dịch. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 

2022. - 32 tr. : Tranh màu; 19 cm.. - (Tủ sách Người kể chuyện. Truyện kể bốn mùa) 

+ Môn loại: 891.73 / NH310C 

- Mã kho: PN 3778-3779 

 

175/. Nhím con ham học hỏi - Điều bất ngờ của mùa Xuân : Truyện tranh: Dành cho độ 

tuổi 3-9 / Elena Ulyeva lời; Daria Parkhaeva; Minquie dịch. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh 

Tị, 2022. - 32 tr. : Tranh màu; 19 cm.. - (Tủ sách Người kể chuyện. Truyện kể bốn mùa) 

+ Môn loại: 891.73 / NH310C 

- Mã kho: PN 3776-3777 

 

176/. TOÀN. Chuyện kể về chàng Bơ bị lãng quên : Truyện / Toàn; Nguyễn Thị Mùi 

dịch; Nguyễn Thanh Minh hiệu đính.... - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 64 tr. : Tranh vẽ; 23 

cm. 

+ Môn loại: 891.8635 / CH527K 

- Mã kho: PN 3608-3609 

 

177/. Tây Du Kí : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Ngô Thừa Ân nguyên tác; 

Fox Family biên soạn; Vân Linh,... dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - Tranh vẽ. - 21 cm. 

T.1 : Tề Thiên Đại Thánh. - 52 tr. 

+ Môn loại: 895.12 / T126D 

- Mã kho: PN 3426-3427 

 

178/. Tây Du Kí : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Ngô Thừa Ân nguyên tác; 

Fox Family biên soạn; Vân Linh,... dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - Tranh vẽ. - 21 cm. 

T.2 : Đại náo Thiên Cung. - 52 tr. 

+ Môn loại: 895.12 / T126D 

- Mã kho: PN 3428-3429 

 

179/. Tây Du Kí : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Ngô Thừa Ân nguyên tác; 

Fox Family biên soạn; Vân Linh,... dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - Tranh vẽ. - 21 cm. 

T.3 : Tôn Ngộ Không bảo vệ Đường Tăng. - 52 tr. 

+ Môn loại: 895.12 / T126D 
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- Mã kho: PN 3430-3431 

 

180/. Tây Du Kí : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Ngô Thừa Ân nguyên tác; 

Fox Family biên soạn; Vân Linh,... dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - Tranh vẽ. - 21 cm. 

T.4 : Thu nhận Trư Bát Giới. - 48 tr. 

+ Môn loại: 895.12 / T126D 

- Mã kho: PN 3432-3433 

 

181/. Tây Du Kí : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Ngô Thừa Ân nguyên tác; 

Fox Family biên soạn; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - Tranh vẽ. - 21 

cm. 

T.5 : Nhận đồ đệ ở Sông Lưu Sa. - 48 tr. 

+ Môn loại: 895.12 / T126D 

- Mã kho: PN 3434-3435 

 

182/. Tây Du Kí : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Ngô Thừa Ân nguyên tác; 

Fox Family biên soạn; Vân Linh... dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - Tranh vẽ. - 21 cm. 

T.6 : Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh. - 48 tr. 

+ Môn loại: 895.12 / T126D 

- Mã kho: PN 3436-3437 

 

183/. Tây Du Kí : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Ngô Thừa Ân nguyên tác; 

Fox Family biên soạn; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - Tranh vẽ. - 21 

cm. 

T.7 : Giao chiến với yêu quái Hoàng Bào. - 52 tr. 

+ Môn loại: 895.12 / T126D 

- Mã kho: PN 3438-3439 

 

184/. Anh mặt trời và em mặt : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5+ / Tu Du tranh và 

lời; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 25 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - (Khám 

phá thế giới quanh em) 

+ Môn loại: 895.13 / A107M 

- Mã kho: PN 3544-3545 

 

185/. Bồ công anh và ké đầu ngựa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5+ / Trương Nghiệp 

Lỗi tranh; Tôn Ấu Thầm lời; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 25 tr. : 

Tranh vẽ; 21 cm.. - (Khám phá thế giới quanh em) 

+ Môn loại: 895.13 / B450C 

- Mã kho: PN 3536-3537 

 

186/. Cơn mưa thần kì : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyên Dung dịch; 

Truyền Tông tranh; Khánh Nguyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. : Tranh vẽ; 21 

cm.. - (Kính vạn hoa thiên nhiên) 

+ Môn loại: 895.13 / C464M 

- Mã kho: PN 3674-3675 
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187/. Cùng nhau học toán : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 2-6 / Gong Ruping lời; Ma 

Bu minh họa; Huyền Trâm dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Tranh màu; 19 cm.. - 

(Mỗi ngày là một ngày vui) 

+ Môn loại: 895.13 / C513N 

- Mã kho: PN 3504-3505 

 

188/. Cuộc thi ở làng Nấm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Giai Phần lời; 

Gia Hồng tranh; Khánh Nguyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. 

- (Kính vạn hoa thiên nhiên) 

+ Môn loại: 895.13 / C514T 

- Mã kho: PN 3600-3601 

 

189/. Chim sẻ vô tội : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Uyển Linh lời; Bá 

Lạc tranh; Khánh Nguyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - 

(Kính vạn hoa thiên nhiên) 

+ Môn loại: 895.13 / CH300S 

- Mã kho: PN 3596-3597 

 

190/. Chiếc mũ mới : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 2-6 / Gong Ruping lời; Ma Bu 

minh họa; Huyền Trâm dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Tranh màu; 19 cm.. - (Mỗi 

ngày là một ngày vui) 

+ Môn loại: 895.13 / CH303M 

- Mã kho: PN 3506-3507 

 

191/. Chú Bồ Câu lạc đường : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyên Dung 

lời; Huyền Dụ tranh; Khánh Nguyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : Tranh vẽ; 21 

cm.. - (Kính vạn hoa thiên nhiên) 

+ Môn loại: 895.13 / CH500B 

- Mã kho: PN 3602-3603 

 

192/. Đến chơi nhà bà ngoại : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 2-6 / Gong Ruping lời; 

Ma Bu minh họa; Huyền Trâm dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Tranh màu; 19 cm.. 

- (Mỗi ngày là một ngày vui) 

+ Môn loại: 895.13 / Đ254C 

- Mã kho: PN 3512-3513 

 

193/. Đi dự buổi hòa nhạc : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 2-6 / Gong Ruping lời; Ma 

Bu minh họa; Huyền Trâm dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Tranh màu; 19 cm.. - 

(Mỗi ngày là một ngày vui) 

+ Môn loại: 895.13 / Đ300D 

- Mã kho: PN 3514-3515 

 

194/. Đuổi bắt bóng cây : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5+ / Lý Đan tranh; Hồ Mộc 

Nhân lời; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 25 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - 

(Khám phá thế giới quanh em) 

+ Môn loại: 895.13 / Đ515B 
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- Mã kho: PN 3530-3531 

 

195/. Hành trình về nhà của giọt nước : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5+ / Diêu Gia 

Kì tranh; Lâu Tế Đình lời; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 25 tr. : 

Tranh vẽ; 21 cm.. - (Khám phá thế giới quanh em) 

+ Môn loại: 895.13 / H107T 

- Mã kho: PN 3546-3547 

 

196/. Hãy ngắm nhìn tớ nữa! : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Mỹ Linh lời; 

Văn Doanh tranh; Khánh Nguyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. : Tranh vẽ; 21 

cm.. - (Kính vạn hoa thiên nhiên) 

+ Môn loại: 895.13 / H112N 

- Mã kho: PN 3672-3673 

 

197/. Hoa hậu tỏa sáng : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Mỹ Linh lời; Thuần 

Thuần tranh; Khánh Nguyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - 

(Kính vạn hoa thiên nhiên) 

+ Môn loại: 895.13 / H401H 

- Mã kho: PN 3670-3671 

 

198/. Luộc trứng hay rán trứng? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5+ / Khuất Minh 

Nguyệt tranh; Vũ Ngọc Quế lời; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 25 

tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - (Khám phá thế giới quanh em) 

+ Môn loại: 895.13 / L514T 

- Mã kho: PN 3532-3533 

 

199/. Mặt trăng may áo mới : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5+ / Di Di tranh và lời; 

Nguyễn Thanh Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 25 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - (Khám 

phá thế giới quanh em) 

+ Môn loại: 895.13 / M118T 

- Mã kho: PN 3540-3541 

 

200/. Một ngày đầy tiếng cười : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 2-6 / Gong Ruping lời; 

Ma Bu minh họa; Huyền Trâm dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Tranh màu; 19 cm.. 

- (Mỗi ngày là một ngày vui) 

+ Môn loại: 895.13 / M458N 

- Mã kho: PN 3508-3509 

 

201/. Mùa đông của cá con : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5+ / Trương Chu Kiến 

Minh tranh; Tôn Ấu Thầm lời; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 25 tr. 

: Tranh vẽ; 21 cm.. - (Khám phá thế giới quanh em) 

+ Môn loại: 895.13 / M501Đ 

- Mã kho: PN 3538-3539 

 

202/. Muỗi con trốn học : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyên Dung lời; 

Côn Phong tranh; Khánh Nguyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : Tranh vẽ; 21 



THƯ VIỆN TỈNH HẬU GIANG                                                SÁCH THIẾU NHI QUÍ II-2023 

 

30 

 

cm.. - (Kính vạn hoa thiên nhiên) 

+ Môn loại: 895.13 / M515C 

- Mã kho: PN 3604-3605 

 

203/. "Nhân viên" khí tượng đặc biệt : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5+ / Triệu Hiểu 

Ninh tranh; Phương Quán Cầm lời; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 

25 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - (Khám phá thế giới quanh em) 

+ Môn loại: 895.13 / NH121V 

- Mã kho: PN 3534-3535 

 

204/. Nhổ củ cải : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyên Dung lời; Xuân 

Niên tranh; Khánh Nguyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - 

(Kính vạn hoa thiên nhiên) 

+ Môn loại: 895.13 / NH450C 

- Mã kho: PN 3594-3595 

 

205/. Những chiếc giày của sâu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5+ / Hầu Ngải Quân 

tranh; Băng Ba lời; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 25 tr. : Tranh vẽ; 

21 cm.. - (Khám phá thế giới quanh em) 

+ Môn loại: 895.13 / NH556C 

- Mã kho: PN 3542-3543 

 

206/. Quả tình bạn : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Mỹ Linh lời; Duy Lâm 

tranh; Khánh Nguyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - (Kính 

vạn hoa thiên nhiên) 

+ Môn loại: 895.13 / QU100T 

- Mã kho: PN 3666-3667 

 

207/. Sóc con qua đường : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Mỹ Linh lời; Tuệ 

Du tranh; Khánh Nguyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - (Kính 

vạn hoa thiên nhiên) 

+ Môn loại: 895.13 / S419C 

- Mã kho: PN 3606-3607 

 

208/. Ta là số một! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyên Dung lời; Côn 

Phong tranh; Khánh Nguyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - 

(Kính vạn hoa thiên nhiên) 

+ Môn loại: 895.13 / T100L 

- Mã kho: PN 3598-3599 

 

209/. Thạch sùng mượn đuôi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5+ / Triệu Hiểu Ninh 

tranh; Lâm Tụng Anh lời; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 25 tr. : 

Tranh vẽ; 21 cm.. - (Khám phá thế giới quanh em) 

+ Môn loại: 895.13 / TH102S 

- Mã kho: PN 3528-3529 
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210/. Tham dự tiệc hóa trang : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 2-6 / Gong Ruping lời; 

Ma Bu minh họa; Huyền Trâm dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : Tranh màu; 19 cm.. 

- (Mỗi ngày là một ngày vui) 

+ Môn loại: 895.13 / TH104D 

- Mã kho: PN 3510-3511 

 

211/. Vua Muối : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyên Dung lời; :Lệ 

Quân tranh; Khánh Nguyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - 

(Kính vạn hoa thiên nhiên) 

+ Môn loại: 895.13 / V501M 

- Mã kho: PN 3668-3669 

 

212/. KOBAYASHI HOSHI. Cùng nhau hoà tan nào! = Let''s mix! : Truyện tranh / 

Kobayashi Hoshi; Caroline Phan dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 23 tr. : Tranh màu; 20 cm.. 

- (Tủ sách Ehon - Song ngữ) 

+ Môn loại: 895.63 / C513N 

- Mã kho: PN 3398-3399 

 

213/. KOBAYASHI HOSHI. Những hình khối vui vẻ = Joyful shapes : Truyện tranh / 

Kobayashi Hoshi; Caroline Phan dịch; Akira minh hoạ. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 23 tr. : 

Tranh màu; 20 cm.. - (Tủ sách Ehon - Song ngữ) 

+ Môn loại: 895.63 / NH556H 

- Mã kho: PN 3400-3401 

 

214/. KOBAYASHI HOSH. Ôi ôi xấu hổ! = Oh dear, I feel so embarrassed! : Truyện 

tranh / Kobayashi Hosh; Caroline Phan dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 22 tr. : Tranh màu; 

20 cm.. - (Tủ sách Ehon - Song ngữ) 

+ Môn loại: 895.63 / Ô452-Ô 

- Mã kho: PN 3394-3395 

 

215/. KOBAYASHI HOSHI. Tớ ấm ức lắm đấy! = I feel it is so unfair : Truyện tranh / 

Kobayashi Hoshi; Caroline Phan dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 22 tr. : Tranh màu; 20 cm.. 

- (Tủ sách Ehon - Song ngữ) 

+ Môn loại: 895.63 / T460Â 

- Mã kho: PN 3396-3397 

 

216/. KOBAYASHI HOSHI. Trốn tìm cùng rau củ quả = Playing hide and seek with 

fruits and vegetables : Truyện tranh / Kobayashi Hoshi; Caroline Phan dịch; Akira minh hoạ. 

- Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 23 tr. : Tranh màu; 20 cm.. - (Tủ sách Ehon - Song ngữ) 

+ Môn loại: 895.63 / TR454T 

- Mã kho: PN 3402-3403 

 

217/. KOBAYASHI HOSHI. Trốn tìm cùng động vật = Playing hide and seek with 

animals : Truyện tranh / Kobayashi Hoshi; Caroline Phan dịch; Akira minh hoạ. - Hà Nội : 

Phụ nữ, 2022. - 23 tr. : Tranh màu; 20 cm.. - (Tủ sách Ehon - Song ngữ) 

+ Môn loại: 895.63 / TR454T 
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- Mã kho: PN 3404-3405 

 

218/. SATOH YUR. Vì sao tớ giận dữ = Why am I feeling so angry! : Truyện tranh / 

Satoh Yur; Caroline Phan dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 23 tr. : Tranh màu; 20 cm.. - (Tủ 

sách Ehon - Song ngữ) 

+ Môn loại: 895.63 / V300S 

- Mã kho: PN 3392-3393 

 

219/. PALBONG. Chú chó lạc vào chuồng gà : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Palbong 

lời; Lee Suk Gu tranh; Kim Dung dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 60 tr. : Tranh vẽ; 21 

cm. 

+ Môn loại: 895.73 / CH500C 

- Mã kho: PN 3620-3621 

 

220/. LÂM NGỌC QUỲNH ANH. Chiếc bánh trăng : Dành cho độ tuổi 6+ / Lâm Ngọc 

Quỳnh Anh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 89 tr. : Tranh màu; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9221 / CH303B 

- Mã kho: PN 3564-3565 

 

221/. NGUYỄN HOÀNG SƠN. Dắt mùa thu vào phố / Nguyễn Hoàng Sơn; Quyên Thái 

tranh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 49 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - (Thơ hay viết cho thiếu nhi) 

+ Môn loại: 895.9221 / D118M 

- Mã kho: PN 3562-3563 

 

222/. TÚ MỠ. Ông và cháu / Tú Mỡ; Phan Hà tranh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 41 

tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - (Thơ hay viết cho thiếu nhi) 

+ Môn loại: 895.9221 / Ô455V 

- Mã kho: PN 3560-3561 

 

223/. THUỴ ANH. Phù thuỷ sợ ma / Thuỵ Anh thơ; Kim Duẩn tranh. - Hà Nội : Kim 

Đồng, 2022. - 78 tr. : Tranh màu; 25 cm. 

+ Môn loại: 895.9221 / PH500T 

- Mã kho: PN 3902-3903 

 

224/. MAI QUYÊN. Bao giờ mặt trời lớn lên? : Thơ / Mai Quyên; Phan Hồng Đức vẽ. 

- Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 45 tr. : Tranh màu; 21 cm.. - (Vần điệu cho em) 

+ Môn loại: 895.92214 / B108G 

- Mã kho: PN 3586-3587 

 

225/. MỘC AN. Cây cầu lấp lánh : Thơ / Mộc An; Phan Hiền vẽ. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 45 tr. : Tranh màu; 21 cm.. - (Vần điệu cho em) 

+ Môn loại: 895.92214 / C126C 

- Mã kho: PN 3588-3589 

 

226/. MAI QUYÊN. Chuyện bốn mùa trời đất : Thơ / Mai Quyên; Phan Hồng Đức vẽ. 

- Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 45 tr. : Tranh màu; 21 cm.. - (Vần điệu cho em) 
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+ Môn loại: 895.92214 / CH527B 

- Mã kho: PN 3590-3591 

 

227/. THỤC LINH. Nếu không có trẻ con : Thơ / Thục Linh; Vyveo vẽ. - Thành phố Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 45 tr. : Tranh màu; 21 cm.. - (Vần điệu cho em) 

+ Môn loại: 895.92214 / N259K 

- Mã kho: PN 3592-3593 

 

228/. HÂU NÂU. Chú mèo chưa biết chữ : Dành cho độ tuổi 3+ / Hâu Nâu. - Hà Nội : 

Kim Đồng, 2022. - 72 tr. : Tranh vẽ; 24 cm.. - (Chuyện kể trước giờ đi ngủ) 

+ Môn loại: 895.9223 / CH500M 

- Mã kho: PN 3862-3863 

 

229/. AN NHIÊN. Chuyện kể cho bé trước giờ đi ngủ - Những câu chuyện giúp bé ngủ 

ngon : Những câu chuyện cho bé gái / An Nhiên. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 95 tr. : Tranh 

màu; 27 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / CH527K 

- Mã kho: PN 3910-3911 

 

230/. HUỲNH LY. Giấc mơ Bơ Cà Rốt : Dành cho độ tuổi 3+ / Huỳnh Ly. - Hà Nội : 

Kim Đồng, 2022. - 65 tr. : Tranh vẽ; 24 cm.. - (Chuyện kể trước giờ đi ngủ) 

+ Môn loại: 895.9223 / GI119M 

- Mã kho: PN 3610-3611 

 

231/. LỤC MẠNH CƯỜNG. Hang bạc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lục Mạnh Cường; Trinh 

Phan minh hoạ. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 192 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - (Tủ sách Tuổi thần 

tiên) 

+ Môn loại: 895.9223 / H106B 

- Mã kho: PN 3614-3615 

 

232/. DẠ NGÂN. Miệt vườn xa lắm : Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2004 : 

Truyện dài : Dành cho lứa tuổi 10+ / Dạ Ngân. - Tái bản lần thứ 5. - Hà Nội : Kim Đồng, 

2023. - 156 tr.; 19 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / M308V 

- Mã kho: PN 3616-3617 

 

233/. PHÁT DƯƠNG. 100 cửa sổ / Phát Dương. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 115 tr. : 

Tranh màu; 24 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / M458T 

- Mã kho: PN 3894-3895 

 

234/. MỘC AN. Nếu một ngày chúng tớ biến mất : Dành cho lứa tuổi 6+ / Mộc An; 

Nguyễn Phương Thảo minh hoạ. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 183 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách 

Tuổi thần tiên) 

Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt Trinh 

+ Môn loại: 895.9223 / N259M 
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- Mã kho: PN 3624-3625 

 

235/. CHUM. Nhà thiện nguyện nhí : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Chum lời; Cloud 

Pillow Studio tranh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : Tranh vẽ; 24 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / NH100T 

- Mã kho: PN 3752-3753 

 

236/. THỦY NGUYÊN. Sẻ nâu mơ thành Đại Bàng : Dành cho độ tuổi 3+ / Thuỷ 

Nguyên. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 65 tr. : Tranh vẽ; 24 cm.. - (Chuyện kể trước giờ đi 

ngủ) 

+ Môn loại: 895.9223 / S200N 

- Mã kho: PN 3612-3613 

 

237/. NGUYỄN THỊ THANH HUỆ. Tứ quái Bọng Gáo : Dành cho lứa tuổi 11+ / 

Nguyễn Thị Thanh Huệ. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 143 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / T550Q 

- Mã kho: PN 3618-3619 

 

238/. NGUYỄN THÁI HẢI. Thám tử học trò: Chuyện xảy ra ở quán cà phê : Dành cho 

lứa tuổi 10+ / Nguyễn Thái Hải. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 96 tr. : Tranh vẽ; 19 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / TH104T 

- Mã kho: PN 3486-3487 

 

239/. NGUYỄN THÁI HẢI. Thám tử học trò: Tình cờ phá án : Dành cho lứa tuổi 10+ / 

Nguyễn Thái Hải. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 108tr. : Tranh vẽ; 19 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / TH104T 

- Mã kho: PN 3488-3489 

 

240/. NGUYỄN THÁI HẢI. Thám tử học trò: Bí mật khu nhà hoang : Dành cho lứa tuổi 

10+ / Nguyễn Thái Hải. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 108tr. : Tranh vẽ; 19 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / TH104T 

- Mã kho: PN 3490-3491 

 

241/. HIỀN NGUYỄN. Trẻ con có phải siêu nhân đâu (Và mẹ chúng cũng thế) : Dành 

cho lứa tuổi 6+ / Hiền Nguyễn. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 92 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - (Tủ 

sách Tuổi thân tiên) 

+ Môn loại: 895.9223 / TR200C 

- Mã kho: PN 3484-3485 

 

242/. HỮU TIẾN. Trước ngày khai trường : Truyện thiếu nhi / Hữu Tiến. - Hà Nội : 

Dân Trí, 2022. - 217 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / TR557N 

- Mã kho: LC 37853-37855 

- Mã kho: PN 3921-3922 

 

243/. Xin chào lớp Một - Dã ngoại : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5+ / Khánh Quỳnh 
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lời; Hà Trang tranh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 19 tr. : Tranh màu; 21 cm.. - (Kĩ năng sống 

cho bé) 

+ Môn loại: 895.9223 / X311C 

- Mã kho: PN 3800-3801 

 

244/. Xin chào lớp Một - Đến trường : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5+ / Khánh 

Quỳnh lời; Slim.illus tranh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 19 tr. : Tranh màu; 21 cm.. - (Kĩ 

năng sống cho bé) 

+ Môn loại: 895.9223 / X311C 

- Mã kho: PN 3802-3803 

 

245/. PHẠM HỒNG TUYẾN. Bài hát lớn lên cùng con / Phạm Hồng Tuyến. - Hà Nội : 

Kim Đồng, 2022. - 144 tr. : Hình vẽ, ảnh; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9228403 / B103H 

- Mã kho: PN 3482-3483 

 

246/. Vòng quanh Thế giới: Áo : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tuấn Huỳnh viết; Nguyễn Hào 

tranh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

+ Môn loại: 914.3604 / V431Q 

- Mã kho: PN 3502-3503 

 

247/. Vòng quanh Thế giới: Na Uy : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tuấn Huỳnh viết; Nguyễn 

Hào tranh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

+ Môn loại: 914.8104 / V431Q 

- Mã kho: PN 3500-3501 

 

248/. Vòng quanh Thế giới: Israel : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tuấn Huỳnh viết; Nguyễn 

Hào tranh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

+ Môn loại: 915.69404 / V431Q 

- Mã kho: PN 3496-3497 

 

249/. Vòng quanh Thế giới: Madagascar : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tuấn Huỳnh viết; 

Nguyễn Hào tranh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

+ Môn loại: 916.9104 / V431Q 

- Mã kho: PN 3498-3499 

 

250/. Vòng quanh Thế giới: CuBa : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tuấn Huỳnh viết; Nguyễn 

Hào tranh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

+ Môn loại: 917.29104 / V431Q 

- Mã kho: PN 3494-3495 

 

251/. Hoàng Đế Tần Thủy Hoàng : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / 

Myounglang Lee lời; Misun Kim tranh; Hồng Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 36 tr. : 

Tranh vẽ; 26 cm.. - (Du hành vào lịch sử Thế giới) 

+ Môn loại: 931.04092 / H407Đ 

- Mã kho: PN 3822-3823 
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252/. Tutankhamun Pharaoh trẻ tuổi : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Jiyeon 

Hong lời; Sooyoung Choi tranh; Nguyễn Thị Lan Anh dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 36 

tr. : Tranh vẽ; 26 cm.. - (Du hành vào lịch sử Thế giới) 

+ Môn loại: 932.014092 / T522P 

- Mã kho: PN 3812-3813 

 

253/. Nền văn minh Lưỡng Hà : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Yeounhee 

Lee lời; Gaae Jung tranh; Nguyễn Thị Lan Anh dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 35 tr. : 

Tranh vẽ; 26 cm.. - (Du hành vào lịch sử Thế giới) 

+ Môn loại: 935 / N254V 

- Mã kho: PN 3844-3845 

 

254/. Caesar - Nhà quân sự tài ba : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Miae Lee 

lời; Sunmin Lee tranh; Nguyễn Thị Lan Anh dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 36 tr. : Tranh 

vẽ; 26 cm.. - (Du hành vào lịch sử Thế giới) 

+ Môn loại: 937.09092 / C102N 

- Mã kho: PN 3806-3807 

 

255/. Alexandros đại đế : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Jaehong Yang lời; 

Hyoungjun Kim tranh; Nguyễn Thị Lan Anh dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 36 tr. : Tranh 

vẽ; 26 cm.. - (Du hành vào lịch sử Thế giới) 

+ Môn loại: 938.07092 / A103Đ 

- Mã kho: PN 3836-3837 

 

256/. Athens và Sparta - Kẻ thù truyền kiếp : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi 

/ Hyangsuk Lee lời; Wonhee Lee tranh; Hồng Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 36 tr. : 

Tranh vẽ; 26 cm.. - (Du hành vào lịch sử Thế giới) 

+ Môn loại: 938.5 / A110V 

- Mã kho: PN 3816-3817 

 

257/. Châu Âu thời trung cổ : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Eunyoung 

Choi Lời; Jeongjoo Yoon tranh; Nguyễn Thị Lan Anh dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 36 

tr. : Tranh vẽ; 26 cm.. - (Du hành vào lịch sử Thế giới) 

+ Môn loại: 940.1 / CH125Â 

- Mã kho: PN 3832-3833 

 

258/. Thời kì Phục Hưng nhìn Thế giới Bằng con mắt người thường : Truyện tranh: 

Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Youngso You lời; Narae Sin tranh; Hồng Hà dịch. - Hà Nội : 

Kim Đồng, 2022. - 36 tr. : Tranh vẽ; 26 cm.. - (Du hành vào lịch sử Thế giới) 

+ Môn loại: 940.21 / TH462K 

- Mã kho: PN 3842-3843 

 

259/. Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / 

Heejung Yoon lời; Hyoungjin Lee tranh; Thu Thủy dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 36 tr. 

: Tranh màu; 26 cm.. - (Du hành vào lịch sử Thế giới) 
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+ Môn loại: 940.3 / CH305T 

- Mã kho: PN 3840-3841 

 

260/. Louis XIV vua Mặt Trời : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Sunhee Kim 

lời; Hyeyoung Bae tranh; Thu Thủy dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 36 tr. : Tranh vẽ; 26 

cm.. - (Du hành vào lịch sử Thế giới) 

+ Môn loại: 944.033092 / L435X 

- Mã kho: PN 3828-3829 

 

261/. Cách mạng Pháp - Chúng ta là chủ nhân nước Pháp : Truyện tranh: Dành cho lứa 

tuổi thiếu nhi / Jiyeon Hong lời; jaeseok Jo tranh; Hồng Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. 

- 36 tr. : Tranh vẽ; 26 cm.. - (Du hành vào lịch sử Thế giới) 

+ Môn loại: 944.04 / C102M 

- Mã kho: PN 3808-3809 

 

262/. Cách mạng tháng 10 Nga tiến vào cung điện mùa Đông : Truyện tranh: Dành cho 

lứa tuổi thiếu nhi / Hyunmi Lee Lời; Hyunkyung Sim tranh; Hồng Hà dịch. - Hà Nội : Kim 

Đồng, 2022. - 36 tr. : Tranh vẽ; 26 cm.. - (Du hành vào lịch sử Thế giới) 

+ Môn loại: 947.0841 / C102M 

- Mã kho: PN 3830-3831 

 

263/. Thành Cát Tư Hãn - Bá chủ thảo nguyên : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu 

nhi / Misu Gwak lời; Seungmin Oh tranh; Hồng Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 36 tr. 

: Tranh vẽ; 26 cm.. - (Du hành vào lịch sử Thế giới) 

+ Môn loại: 950.21092 / TH107C 

- Mã kho: PN 3820-3821 

 

264/. Minh Trị duy tân - Mở cửa học tập Phương Tây : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 

thiếu nhi / Shinsik Park lời; Jisun Han tranh; Hồng Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 36 

tr. : Tranh vẽ; 26 cm.. - (Du hành vào lịch sử Thế giới) 

+ Môn loại: 952.031 / M312T 

- Mã kho: PN 3810-3811 

 

265/. Thập tự chinh - Nhân danh Chúa, hãy chiến đấu! : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 

thiếu nhi / Daeseung Yang lời; Jungu Oh tranh; Hồng Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 

36 tr. : Tranh vẽ; 26 cm.. - (Du hành vào lịch sử Thế giới) 

+ Môn loại: 956.014 / TH123T 

- Mã kho: PN 3818-3819 

 

266/. Mạc Thị Bưởi : Truyện tranh : Dành cho thiếu niên nhi đồng / Mạc Thị Bưởi; 

Vương Trọng lời; Cloud Pillow Studio tranh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 27 tr. : Tranh vẽ; 

26 cm. 

Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII 

+ Môn loại: 959.7041092 / M101T 

- Mã kho: PN 3846-3847 
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267/. Chirstopher Columbus mở ra thời đại khám phá : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 

thiếu nhi / Eunjae Lee lời; Sangin Kim tranh; Hồng Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 

36 tr. : Tranh vẽ; 36 cm.. - (Du hành vào lịch sử Thế giới) 

+ Môn loại: 970.015092 / CH313C 

- Mã kho: PN 3834-3835 

 

268/. Chiến tranh giành độc lập : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Juok Kim 

lời; Eunhye Kim tranh; Lan Anh dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 36 tr. : Tranh vẽ; 26 cm.. 

- (Du hành vào lịch sử Thế giới) 

+ Môn loại: 973.3 / CH305T 

- Mã kho: PN 3838-3839 

 

269/. Nền văn minh Inca : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Sookyung Kim 

lời; Daeseoung Baik tranh; Nguyễn Thị Lan Anh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 36 tr. : Tranh 

vẽ; 26 cm.. - (Du hành vào lịch sử Thế giới) 

+ Môn loại: 985.019 / N254V 

- Mã kho: PN 3824-3825 

 

HẾT! 


